
Nam Nữ

I

1 Trần Thị Ngọc An 30/9/1999 Tây Ninh
Tân Châu, 

Tây Ninh

Cao 

đẳng

Giáo dục

 Mầm non

Cao đẳng Đại Việt

 Sài Gòn
B

Ứng 

dụng VP 

nâng cao

 Trường MG Tân 

Hà

Giáo viên Mầm non 

hạng III 

II

1 Trần Thị Thanh Thanh 15/11/1996 TP.HCM
Tân Châu, 

Tây Ninh

Cử 

nhân 

Giáo dục 

Tiểu học
Đại học Sài Gòn B

CNTT 

cơ bản

Trường TH Suối 

Dây A

Giáo viên Tiểu học 

hạng III

III Khối Trung học cơ sở

1 Nguyễn Thảo Duy 09/4/1994 Cà Mau Cà Mau
Cử 

nhân 

Sư phạm 

Toán học
Đại học Đồng Tháp B B

Trường THCS 

Suối Dây

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

2 Trịnh Thị Thu Hiền 08/11/1999 Tây Ninh
Tân Châu, 

Tây Ninh

Cử 

nhân
Toán học

ĐH Thủ Dầu Một

Bình Dương
B1

CNTT 

cơ bản

Trường THCS Lê 

Lợi

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

3 Phạm Duy Khánh 03/6/1993 Tây Ninh
Tân Châu, 

Tây Ninh

Cử 

nhân

Sư phạm 

Toán học

Đại học sư phạm

 Đại học Huế
B A

Trường THCS Lê 

Lợi

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

4 Nguyễn Thị Mộng Tiếp 26/10/1987 Bình Phước
Tân Châu, 

Tây Ninh

Cử 

nhân
Vật lý

Đại học 

Khoa học tự nhiên
B A

Trường THCS 

Tân Hoà

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

5 Lê Năng Long 25/7/1996 Tây Ninh Tây Ninh
Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ Văn

Đại học Thủ Dầu Một

Bình Dương
B1

 CNTT 

nâng cao

Trường THCS 

Tân Hòa

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

6 Ngô Mai Hồng Phấn 19/9/1979 Cần Thơ Hậu Giang
Cử 

nhân

Sư phạm 

Ngữ Văn
Đại học Cần Thơ B2 A

Trường THCS 

Tân Hòa

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

7 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 09/5/1987 Quảng Bình Quảng Bình Cử nhân Lịch sử
Đại học Dân lập

 Phú Xuân 
B

CNTT 

cơ bản

Trường THCS 

Tân Đông

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

8 Ngô Kiến Toàn 27/3/1978 Cần Thơ Hậu Giang
Cử 

nhân

Giáo dục

 Thể chất
Đại học Đồng Tháp B A

Trường THCS 

Đồng Rùm

Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NỘI VỤ

 V.07.04.32

V.07.04.32

V.07.04.32

V.07.04.32

 V.07.04.32

V.07.04.32

 V.07.04.32

V.07.04.32

Chuyên

 ngành 

đào tạo

Trường đào tạo
Mã chức 

danh nghề nghiệp

V.07.02.26

 V.07.03.29

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

 GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 CỦA UBND HUYỆN TÂN CHÂU (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNV ngày         /        /2022 của Sở Nội vụ)

Ghi chú

Khối Mầm non

Khối Tiểu học

Ngoại 

ngữ
Tin học

Trúng tuyển 

vào đơn vị, Vị 

trí tuyển dụng

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch tương 

đương)

TT Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Hộ khẩu

thường 

trú

Trình 

độ
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